CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN NÂNG CAO

Mã số mô đun: 2302023260
Thời gian mô đun: 90 giờ; 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

  - Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học cơ sở và các Mô đun chuyên môn, đặc biệt là học sau Mô đun Máy điện 1.

   - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

* Về kiến thức:
Quấn lại được  các loại động cơ vạn năng (như: máy khoan, máy mài cầm tay, máy xay sinh tố, máy xay thịt v.v...) và máy phát điện bị hỏng theo số liệu có sẵn.
* Về kỹ năng: 
Vẽ được sơ đồ trải các loại động cơ và tính toán được các thông số máy điện.

* Về thái độ:
Rèn luyện tính linh hoạt, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bằng thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số


	Lý Thuyết


	Thực hành


	Kiểm tra*


	

	1
	Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay.
	21
	10
	10
	1
	9

	2
	Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt.
	21
	10
	10
	1
	9

	3
	Quấn dây máy phát điện.
	18
	9
	8
	1
	12

	
	Cộng:
	60
	29
	 28
	3
	30


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay




Thời gian: 30 giờ (LT: 10  giờ; TH: 10  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu: 







 
· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ máy khoan, máy mài cầm tay bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.

· Phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học..

Nội dung: 





1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








Bài 2: Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt 




Thời gian: 30 giờ (LT: 10  giờ; TH: 10  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 9 giờ)
Mục tiêu : 









· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ vạn năng như động cơ của máy xay sinh tố, máy xay thịt bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp

Nội dung: 



     


1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








Bài 3: Quấn dây máy phát điện






Thời gian: 30 giờ (LT: 9  giờ; TH: 8  giờ; KT: 1  giờ; Tự học: 12 giờ)
Mục tiêu: 









· Lấy mẫu chính xác các thông số của bộ dây

· Quấn lại bộ dây động cơ vạn năng như động cơ của máy xay sinh tố, máy xay thịt bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp

Nội dung: 






1. Quấn dây máy phát điện xoay chiều.





2. Quấn dây máy phát điện một chiều.









IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu:

· Dây điện từ các loại.

· Giấy cách điện, phim phổi.

· Ghen cách điện bằng amiăng. 

· Dây đai. 

· Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Véc ni...

· Một số vật liệu cần thiết khác.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

· Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

· Pan me.

· Máy quấn dây chỉ thị số.

· Khoan điện; Mỏ hàn điện.

· Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

· Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

· Cưa, bào, búa cao su...

· Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế.  

· Các loại động cơ vạn năng.

· Máy phát điện xoay chiều và một chiều.

· Nguồn xoay chiều, một chiều.

· Nguồn lực khác:

· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

· Overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 


· Bài kiểm tra 1: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy khoan hoặc máy mài: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 2: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy xay thịt hoặc máy xay sinh tố: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 3: 60 phút: Thi công quấn dây phần cảm hoặc phần ứng máy phát điện xoay chiều hoặc một chiều: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Điểm kết thúc mô đun: Lấy điểm trung bình cộng của ba bài kiểm tra trên.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho học sinh quan sát.

· Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

· Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho học sinh nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Thời gian thực hành bao gồm thời gian thực hành và thời gian kiểm tra.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Sỹ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1995.

[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

[4] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 1993.

[5] Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[6] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1989.

[7] A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc (dịch), Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, NXB Công nhân kỹ thuật 1993.

[8] A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn (dịch), Sổ tay thợ điện trẻ, NXB Công nhân kỹ thuật 1981.

